
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 4; MÔN : HÁN CỔ 4

MÃ MÔN: CHIN104; MÃ LỚP: 516.CN.CHIN104.1.C
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ NGUYỆN LIÊN, SC.TS. THÍCH NỮ HẠNH ĐỨC

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ TƯ NGÀY 09/11/2022 ; PHÒNG 203 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2150000007 Nguyễn Hữu Bảo T. Bản Trí

2 2150000016 Ngô Ngọc Chiêu T. Tâm Chiêu

3 2150000038 Lê Công Hiền T. An Trí

4 2150000042 Nguyễn Ngô Thanh Hiếu T. Trung Hiếu

5 2150000046 Mai Văn Hòa T. Giác Minh Báu

6 2150000073 Võ Nhật Linh T. Năng Hiền

7 2150000081 Quách Vĩnh Luân T. Tâm Ấn

8 2150000106 Lê Chí Nhân T. Minh Tâm

9 2150000111 Hồ Văn Phố T. Giác Minh Dưỡng

10 2150000126 Châu Anh Quân T. Trung Thái

11 2150000134 Hoàng Văn Sinh T. An Pháp

12 2150000144 Nguyễn Phước Tài T. Quảng Viên

13 2150000155 Trần Thanh Tiến T. Nhuận Chánh

14 2150000158 Trần Quốc Tỉnh T. Quảng An

15 2150000167 Tống Hồ Trần Tuyến T. Quảng Hảo

16 2150000169 Đặng Văn Trường Tươi T. Nhuận Tỉnh

17 2150000176 Phạm Hòa Thanh T. Truyền Tông

18 2150000209 Nguyễn Tấn Trung T. Tâm Bá

19 2150000210 Nguyễn Minh Trường T. Trung Lưu

20 2150000217 Trần Trương Thanh Vinh T. Quảng Tịnh

21 2150000240 Trần Thi Chung TN. Thiền Viên

22 2150000247 Phạm Thị Nhã Đoan TN. Liên Hạnh

23 2150000248 Đoàn Thị Dung TN. Minh Tiến

24 2150000274 Nguyễn Thị Thuý Hằng TN. Thông Nghĩa

25 2150000308 Trần Kim Huệ TN. Nhã Liên

26 2150000316 Lê Thị Thu Huyền TN. Nguyên Thuận

27 2150000329 Phạm Thị Cẩm Lệ TN. Trung Nguyên



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2150000344 Lê Thị Thanh Loan TN. Huệ Tịnh

29 2150000346 Nguyễn Thị Thu Loan TN. Giác Hạnh

30 2150000349 Trần Thị Loan TN. Huệ Hiệp

31 2150000414 Lâm Hiệp Phố TN. Liên Thuận

32 2150000424 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Quảng Thuận

33 2150000429 Nguyễn Thị Quyết TN. Tuệ Nhật

34 2150000446 Lê Thị Kim Thảo TN. Nhuận Nguyên

35 2150000449 Nguyễn Thị Mai Thảo TN. Chúc Nguyên

36 2150000450 Nguyễn Thị Phương Thảo TN. Quảng Thông

37 2150000457 Nguyễn Thị Thanh Thiệp TN. Huệ Khánh

38 2150000465 Ngô Thị Thu TN. Huệ Hải

39 2150000470 Ngô Thị Thuận TN. Vạn Thảo

40 2150000481 Lê Thị Yến Thùy TN. Thiên Hạnh

41 2150000488 Phạm Thị Thủy TN. Liên Hạo

42 2150000494 Lê Xuân Tiệp TN. Trung Phúc

43 2150000496 Nguyễn Thị Trà TN. Chúc Hiền

44 2150000508 Phan Thị Trinh TN. Thiên Tịnh

45 2150000533 Nguyễn Thị Thùy Vi TN. Bảo Liên

TỔNG BÀI THI:

GIÁM THỊ
1

GIÁM THỊ
2

(Ký,ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN


